MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: TOÁN 10. Thời gian làm bài: 90  phút. Hình thức: Trắc nghiệm.
	Phần
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung
	Tư duy và lập luận Toán học (TD)
	Giải quyết vấn đề            Toán học (GQ)
	Mô hình hóa Toán học (MH)
	Số câu/ Điểm

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	Phần I
	Chương I. Tập hợp mệnh đề
(1 điểm)
	1.Mệnh đề
	1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu/0.25đ

	
	
	2.Tập hợp
	1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu/0.25đ

	
	
	3.Các phép toán trên tập hợp
	1 
	
	
	
	1 
	
	
	
	
	2 câu/0.5đ

	
	Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình
(0,5 điểm)
	1. Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn
	1 
	
	
	1 
	
	
	
	
	
	2 câu/0.5đ

	
	
	2. Hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chương III. Hàm số bậc hai và đồ thị
(2 điểm)
	1. Hàm số và đồ thị
	2 
	1 
	
	1 
	
	
	
	
	
	4 câu / 1 điểm

	
	
	2. Hàm số bậc 2
	2 
	1 
	
	1 
	
	
	
	
	
	4 câu / 1 điểm

	
	Chương IV. Hệ thức lượng trong tam giác
(1 điểm)
	1.Giá trị lượng giác của một góc từ 0 đến 180
	1 
	
	
	1 
	
	
	
	
	
	2 câu / 0,5 điểm

	
	
	2.Định lý sin và cosin
	1 
	
	
	
	1 
	
	
	
	
	2 câu/ 0,5 điểm

	
	
	3.Giải tam giác và ứng dụng thực tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chương V. Véctơ
(1 điểm)
	1.Khái niệm véctơ
	1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu/0.25đ

	
	
	2.Tổng và hiệu 2 véctơ
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu/0.25đ

	
	
	3. Tích của một số với một vecto
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu/0.25đ

	
	
	4. Tích vô hướng của hai vecto 
	
	1 
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu/0.25đ

	
	Chương VI. Thống kê
	1. Số gần đúng – sai số 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu
	1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu/0.25đ

	
	
	4. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu
	1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu/0.25đ

	
	Tổng
	15 câu
	3 câu 
	
	4 câu 
	2 câu
	
	
	
	
	

	
	Tổng 24 câu/6đ

	Phần II
	Chương III. Hàm số và Đồ Thị
	2. Hàm số bậc 2
	2 
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	4 câu/1 đ

	
	Chương IV. Hệ thức lượng trong tam giác
	2.Định lý sin và cosin
	2 
	
	
	2 
	
	
	
	
	
	4 câu/1 đ

	
	Tổng
	4 
	
	
	3 
	 1
	
	
	
	
	

	
	Tổng 2 câu (4 ý một câu) /2đ

	Phần III
	Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình
	2. Hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn

	
	
	
	
	
	
	1 
	
	
	1 câu/0,5đ

	
	Chương III. Hàm số và Đồ Thị
	2. Hàm số bậc 2
	
	1 
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu/0,5đ

	
	Chương IV. Hệ thức lượng trong tam giác
	3.Giải tam giác và ứng dụng thực tế
	
	
	
	
	
	
	1 
	
	
	1 câu/0,5đ

	
	Chương VI. Thống kê
	4. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu
	
	
	
	
	
	
	1 
	
	
	1 câu/0,5đ

	
	Tổng 4 câu/2đ



	Chương I. Tập hợp mệnh đề
	 1,0 điểm
	Phần I: 4 câu

	Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình
	 1,0 điểm
	Phần I: 2 câu
Phần III: 1 câu 

	Chương III. Hàm số và Đồ Thị
	3,5 điểm
	Phần I: 8 câu
Phần II: 1 câu
Phần III: 1 câu

	Chương IV. Hệ thức lượng trong tam giác
	2,5 điểm
	Phần I: 4 câu
Phần II: 1 câu
Phần III: 1 câu

	Chương V. Véctơ
	1,0 điểm
	Phần I: 4 câu

	Chương VI. Thống kê
	1,0 điểm
	Phần I: 2 câu
Phần III: 1 câu


 




